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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

  HUYỆN TÂY SƠN  

  TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Bản án số: 16/2022/HS-ST
 

Ngày: 28-02-2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Tân. 
 

Các Hội thẩm nhân dân:  
 

1. Ông Trần Lâm Sơn – Phó Bí thư Huyện đoàn Tây Sơn   

 2. Ông Bùi Đức Thuận – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Phú 

Phong. 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thành Trọng - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Tây Sơn.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

tham gia phiên tòa: Ông Dương Tấn Phát - Kiểm sát viên.   
 

Trong ngày 28 tháng 02 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

13/2021/TLST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 29/2022/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 02 năm 2022 đối với các bị cáo:    
 

1- Phạm Văn L1 (tên gọi khác: C), sinh năm 1998 tại huyện T, tỉnh 

Bình Định; nơi cư trú: Khối M, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề 

nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Thanh B, sinh năm 1971 và bà Bùi 

Thị H, sinh năm 1975; vợ: Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 2000 (đã ly hôn); có 01 

con, sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/7/2021 cho đến nay, có mặt 

tại phiên tòa.   
 

2- Nguyễn Quốc Thùy T (tên gọi khác: B), sinh ngày 03/8/2006 tại thị 

xã A, tỉnh G; nơi cư trú: Tổ dân phố 2, phường A, thị xã A, tỉnh Gia Lai; nghề 

nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quốc P, sinh năm 1981 và bà 

Trần Thị D, sinh năm 1982; chồng, con: chưa; Tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/7/2021 cho đến nay, có mặt 

tại phiên tòa.   
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3- Lê Thành L2 (tên gọi khác: L. E), sinh năm 1999 tại huyện T, tỉnh 

Bình Định; nơi cư trú: Thôn P, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn V, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị Kim 

A, sinh năm 1976; vợ, con: Chưa; tiền án: không; tiền sự: có 01 tiền sự, ngày 

01/4/2020, bị Công an huyện Tây Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo chưa chấp hành nộp phạt;  

Nhân thân: Ngày 21/01/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn xử phạt 

24 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản án số 08/2022/HS-ST; 

Bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/7/2021 cho đến nay, có mặt 

tại phiên tòa.   
 

4- Lê Ngọc L3 (tên gọi khác: Đ), sinh năm 2000 tại huyện T, tỉnh Bình 

Định; nơi cư trú: Khối B, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn T, sinh năm 1965 và bà Thân Thị Ngọc H, 

sinh năm 1969; vợ, con: Chưa; tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/7/2021 cho đến nay, có mặt 

tại phiên tòa.   

- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T: Vợ chồng 

ông Nguyễn Quốc P, sinh năm 1981 và bà Trần Thị D, sinh năm 1982 (có mặt).  

Trú tại: Tổ dân phố H, phường A, thị xã A, tỉnh Gia Lai.  
 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T: Bà Nguyễn Thị Hồng 

T – Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình 

Định (có mặt).  

- Người làm chứng:  

+ NLC1, sinh năm 1985 (vắng mặt);  

Trú tại: Tổ M, phường A, thị xã A, tỉnh Gia Lai.  
 

+ NLC2, , sinh năm 1985 (vắng mặt);  

Trú tại: Tổ N, phường T, thị xã A, tỉnh Gia Lai.  
 

+ NLC3, sinh năm 1985 (vắng mặt);  

Trú tại: thôn A, xã S, thị xã A, tỉnh Gia Lai.  
 

+ NLC4, sinh năm 1987 (vắng mặt);  

Trú tại: khối P, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định.  
 

+ NLC, sinh năm 1974 (có mặt);  

Trú tại: khối M, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:     



3 

 

 Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 02/7/2021, Công an huyện Tây Sơn đã phối 

hợp với Công an thị trấn Phú Phong kiểm tra hành chính Khách sạn H, ở Khối 

B, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định, do anh Võ Đình P quản lý, phát hiện: 

- Tại phòng 202 phát hiện trong phòng có các bị cáo: Phạm Văn L1; 

Nguyễn Quốc Thùy T; Lê Ngọc L3 và Lê Thành L2. Tại thời điểm kiểm tra phát 

hiện, thu giữ trong nhà vệ sinh phòng 202 có: 01 (một) gói nilon trong suốt, 

dạng hình chữ nhật, kích thước (05x3,5)cm, bên trong chứa các hạt tinh thể 

(nghi là ma túy) được gói trong 01 khẩu trang vải màu trắng; 01 hộp giấy màu 

cam hở một mặt; 01 kéo kim loại màu bạc; 01 miếng nhựa nilon màu trong đã bị 

cắt nhiều phần hình chữ nhật ở góc và một số đồ vật khác có liên quan. 

- Tại phòng 204 phát hiện trong phòng có 03 đối tượng gồm: Dương 

Thành Đ (sinh năm 1985, nơi cư trú: Thôn T, xã S, thị xã A, tỉnh G);  Lê Tuấn A 

(sinh năm 1985, nơi cư trú: Tổ M – phường A, thị xã A, tỉnh G) và Nguyễn Văn 

H (sinh năm 1985, nơi cư trú: Tổ N, phường T, thị xã A, tỉnh G). Tại thời điểm 

kiểm tra, phát hiện, thu giữ trong phòng 204 những đồ vật sau: 01 (một) gói 

nilon trong suốt, dạng hình chữ nhật, kích thước (6,5x5,5)cm, bên trong chứa 

các hạt tinh thể (nghi là ma túy); 01 cân tiểu ly và một số đồ vật khác có liên 

quan.  

Kết quả test nhanh mẫu nước tiểu các đối tượng Phạm Văn L1, Lê Ngọc 

L3, Lê Thành L2, Nguyễn Quốc Thùy T, Dương Thành Đ, Lê Tuấn A, và 

Nguyễn Văn H đều dương tính với chất ma túy đá (Methamphetamine).  
 

Vào lúc 21 giờ ngày 03/7/2021, Cơ quan điều tra tiến hành thu giữ 01 bộ 

dụng cụ sử dụng ma túy mà Lê Ngọc L2 đã cất giấu ở dưới 02 ghế nệm bên 

ngoài hành lang phía bắc phòng 202 trước khi lực lượng Công an vào kiểm tra, 

bên trong nỏ thủy tinh còn chứa các hạt tinh thể (nghi là ma túy). 

Ngày 06/7/2021, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Định có các 

Kết luận giám định số: 204/PC09 và 206/PC09:  

- Các hạt tinh thể đựng bên trong 01 (một) gói nilon kích thước 

(05x3,5)cm thu tại phòng số 202 khách sạn H gửi giám định là ma túy, có khối 

lượng 7,0596 gam là (loại): Methamphetamine. 

- Các hạt tinh thể đựng bên trong 01 (một) gói nilon kích thước 

(6,5x5,5)cm thu tại phòng số 204 khách sạn H gửi giám định không tìm thấy 

thành phần các chất ma túy, có khối lượng 8,9733 gam. 

- Các hạt tinh thể bên trong 01 (một) ống thủy tinh, dạng cong, dài 20cm, 

đường kính 06mm thu giữ tại hành lang phía bắc phòng 202 khách sạn H gửi 

giám định là ma túy, có khối lượng 0,3006 gam, là (loại): Methamphetamine.  

Kết quả điều tra xác định:  

Trước ngày 01/7/2021 khoảng 10 ngày, Phạm Văn L1 thuê phòng 104 

khách sạn H thuộc khối 4, thị trấn P, huyên T, tỉnh Bình Định để ở cùng với 

người yêu là Nguyễn Quốc Thùy T. Trong thời gian này Lê Thành L2 và Lê 

Ngọc L3 thường đến chơi với L1. Đến khoảng 23 giờ ngày 01/7/2021, L1 và T 

từ phòng 104 chuyển lên ở phòng 204. Thành L2 và Ngọc L3 tham gia giúp 



4 

 

Phạm Văn L1 chuyển đồ, trong đó có các vật dụng dùng để sử dụng ma túy của 

L1. Sau khi chuyển đồ xong, tại phòng 204, Lành lấy 01 gói ma túy đã mua 

trước đó bỏ vào trong bình nỏ, đốt nấu cho tất cả cùng sử dụng hết số ma túy 

này rồi cùng nhau nằm ngủ.  

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 02/7/2021, Dương Thành Đ điều khiển xe 

ôtô biển kiểm soát 81A - 245.83 đến P và điện thoại nhờ L1 tìm nơi cho Đ nghỉ 

ngơi. Lành dẫn Đ đến khách sạn H và lên phòng 204. Sau đó, L1 gọi điện thoại 

nhờ Lê Thành L2 mua giúp 03 hộp cơm mang đến phòng 204 cho L1, T và Đ ăn 

trưa.  

Sau khi ăn cơm xong, theo L1 khai thì Đ bán cho Lành 01 gói ma túy đá 

(Methamphetamine) kích thước (05x3,5)cm và 01 gói ma túy đá kích thước 

(02x01)cm với giá 3.000.000đồng (Đ không thừa nhận). Đ lấy trong người ra 01 

gói ma túy bỏ vào nỏ thủy tinh (bộ dụng cụ của L1 có sẵn) rồi cùng với L1 sử 

dụng. Lúc này, trong phòng có mặt T và Lê Thành L2 nhưng không tham gia sử 

dụng ma túy.  

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, L1 thuê thêm phòng 202 để ở và nhường 

lại phòng 204 cho Đ. L1 nói T và Lê Thành L2 mang các đồ vật, dụng cụ sử 

dụng ma túy từ phòng 204 đến phòng 202, L1 đưa cho T một gói ma túy kích 

thước (02x01)cm (theo L1 là mua của Đ trước đó) để T cất giữ để sử dụng tại 

phòng 202. T lấy 01 khay giấy màu cam bên trong chứa 01 nắp nhựa có gắn sẵn 

ống hút và nỏ thủy tinh, 01 kéo kim loại, bật lửa, tim mồi lửa, tờ tiền mệnh giá 

10.000 đồng cuộn tròn, miếng nhựa trong suốt rồi bỏ gói ma túy mà L1 đưa vào 

dưới các đồ vật nói trên để tránh bị phát hiện; Lê Thành L2 lấy ổ cắm điện và 

dây sạc điện thoại, rồi cùng nhau mang đến phòng 202. Trước khi L1 chuyển 

phòng, Đ có nhờ L1 thay giúp biển số xe ô tô cho mình nên L1 xuống sảnh 

khách sạn lấy biển kiểm soát 81A - ...68 có sẵn trong xe ôtô BKS 81A - ...83 để 

thay giúp cho Đ. Sau khi cùng T chuyển đồ đến phòng 202, Lê Thành L2 tìm 01 

vỏ chai nhựa, gắn vào nắp nhựa có sẵn ống hút và nỏ thủy tinh để chuẩn bị sử 

dụng ma túy đá, sau đó xuống sảnh khách sạn phụ giúp L1 thay biển kiểm soát 

xe ôtô. T ở lại phòng 202 sử dụng kéo cắt gói ma túy đá mà L1 đưa trước đó đổ 

hết ma túy vào nỏ thủy tinh, rồi dùng bật lửa hơ đốt nấu ma túy đá tan chảy. 

Khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, L1 và Lê Thành L2 quay lên phòng 202 cùng 

sử dụng ma túy đá với T.  

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Lê Thành L2 hỏi xin L1 và T rủ Lê Ngọc L3 

đến cùng sử dụng ma túy, L1 và T đều đồng ý. Lê Thành L2 gọi điện thoại cho 

Lê Ngọc L3 rồi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59S2 - ...18 đi chở Lê Ngọc 

L3 đến phòng 202 cùng tham gia sử dụng ma túy. Trong quá trình sử dụng ma 

túy, L1 lấy gói ma túy kích thước (05x3,5)cm bỏ lên bàn kính trong phòng 202.  

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện lực lượng Công an 

đến kiểm tra, L1 hô “Công an lên, dọn đi”. Nghe vậy, Lê Ngọc L3 lấy bộ dụng 

cụ đang sử dụng ma túy đá (bên trong nỏ thủy tinh vẫn còn 0,3006 gam ma túy 

đá) mở cửa chạy ra cất giấu ở dưới 02 ghế nệm bên ngoài hành lang phía bắc 

phòng 202, rồi quay vào phòng và đóng cửa lại; Lê Thành L2 lấy khay giấy có 
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chứa các đồ vật sử dụng ma túy vào nhà vệ sinh cất giấu; T lấy gói ma túy đá để 

trên bàn kính nhét vào khoảng trống của lớp thứ 2 và thứ 3 bên trái khẩu trang 

vải màu trắng của mình rồi cuộn tròn lại thành hình trụ và đưa cho L1 ném vào 

góc nhà vệ sinh trong phòng 202. Sau đó, L1 ra mở cửa cho lực lượng Công an 

vào kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ ma túy 

và các đồ vật nêu trên.  

Tại phòng 204, sau khi L1 chuyển sang phòng 202, Đức gọi điện thoại rủ 

Lê Tuấn A và Nguyễn Văn H (Tuấn A điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 72LD – 

..45 chở H đang trên đường đi từ thị xã A, tỉnh G đến đến T, tỉnh B) đến phòng 

204 để sử dụng ma túy đá với Đ. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi 

phát hiện lực lượng Công an đến kiểm tra, Đ mang bộ dụng cụ sử dụng ma túy 

đá ném vào nhà vệ sinh. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện và 

thu giữ các đồ vật có liên quan.  

- Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tây Sơn đã thu giữ vật chứng tại phòng 

202 khách sạn H:   

+ 01 (một) khẩu trang bằng vải, màu trắng, nhãn hiệu MONJI, kích thước 

khi gập đôi là: Chiều dài nhất 17cm, chiều rộng nhất 13cm, đã được sử dụng, 

được cuộn lại thành hình trụ, quấn lại bằng 02 quai mang khẩu trang. Mở khẩu 

trang trên ra thì phát hiện mặt trong khẩu trang có một số vết màu đỏ (nghi là 

son môi) và ở giữa hai lớp mặt khẩu trang có 01 túi nilon kín, dạng hình chữ 

nhật, màu trong suốt, kích thước (05 x 3,5)cm, có 03 cạnh được hàn kít lửa, bên 

trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá Methamphetamine). 

+ 01 (một) túi nilon kín, dạng hình chữ nhật, màu trong suốt, kích thước 

(05 x 3,5)cm, có 03 cạnh được hàn kít bằng lửa, bên trong có chứa ma túy loại 

Methamphetamine, có khối lượng là 7,0596 gam. Sau khi giám định còn lại 

6,3916 gam ma túy loại Methamphetamine và vỏ bao bì đựng mẫu vật còn lại 

sau giám định (Đã niêm phong). 

+ 01 (một) hộp hình chữ nhật, hở một mặt, bằng giấy cứng, màu cam, kích 

thước (21,5 x 20,5 x 6,5)cm, bên trong rỗng.  

+ 01 (một) miếng nhựa nilon, màu trong, dạng cạnh chữ nhật đã được cắt 

một phần chữ nhật ở góc, phần dài nhất dài 20cm, phần rộng nhất dài 10,5 cm.  

+ 01 (một) cái kéo bằng kim loại, màu bạc, kích thước: dài 14cm, phần 

chuôi rộng 05cm, phần mũi kéo nhọn có bám dính mụi khói màu đen vàng.  

+ 01 (một) ống trụ rỗng, được quấn bằng tờ polime mệnh giá 10.000 đồng, 

dán bằng băng keo trong, chiều dài 13,5cm, đường kính: đầu lớn 01cm, đầu nhỏ 

0,5cm.  

+ 01 (một) hũ nhựa hình trụ tròn, màu trong, dán nhãn màu vàng, in chữ 

THE BEAR, nắp hình vòng cung, đậy kín, chiều cao 09cm, đường kính 7,5cm, 

bên trong chứa: 01 (một) đoạn ống thủy tinh, bầu tròn ở giữa, đường kính 

1,2cm, nhỏ dần về hai đầu, đường kính 0,6cm, được nối với phần ống sắt dài 

1,2cm, đường kính 0,4cm bằng một đoạn ống hút màu hồng trắng dài 1,8cm; 10 

(mười) cây bông ráy tai hai đầu, màu xanh và một số tài sản khác.  
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- Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tây Sơn đã thu giữ vật chứng tại phòng 

204 khách sạn H:   

+ 01 (một) gói nilon trong suốt, dạng hình chữ nhật, kích thước (6,5 x 

5,5)cm, có rãnh khóa, bên trong có các hạt tinh thể có khối lượng 8,9733 gam, 

không tìm thấy thành phần các chất ma túy. Sau khi giám định còn lại 6,3916 

gam và vỏ bao bì đựng mẫu vật còn lại sau giám định (Đã niêm phong).  

+ 01 (một) cân tiểu ly màu đen, kích thước (12,7 x 7,5 x 1,9)cm, có ghi chữ 

Pocket scale, không kiểm tra chất lượng bên trong.  

+ 01 (một) hũ nhựa màu xanh, cao 07cm, miệng có đường kính 4,6cm, nơi 

to nhất của hũ nhựa là 06cm; 01 (một) bình thủy tinh trong suốt cao 6,8cm, 

miệng có đường kính 1,7cm, đáy 2,6cm, bụng to nhất 4,5cm, trong bình có gắn 

một ống thủy tinh màu xanh; 01 (một) ống hút nhựa màu đỏ dài 31cm; 01 (một) 

bật lửa màu đỏ đã bị tháo mất phần đánh lửa, cao 06cm, rộng 2,2cm, có phần 

mồi lửa cao 1,3cm gắn ở đầu bật lửa.  

+ 01 (một) khò lửa màu xanh – đen – cam, nhãn hiệu NaMilux, có phần 

nhựa dài 10cm và phần ống kim loại dài 07cm. 

+ 01 (một) bình ga màu vàng tím nhãn hiệu Peace World, cao 18cm, đường 

kính đáy 6,5cm. 

+ 01 (một) kéo bằng kim loại màu bạc, dài 14cm. 

+ 01 (một) hộp giấy bằng bìa carton, mặt ngoài có dán một phiếu giao hàng 

của Shopee. Mã vận đơn: SPEVN217552705872Y, mã đơn hàng: 

210608RJPAHNAM. Người nhận có tên: Ku Ba, địa chỉ: Khối Hòa Lạc – TT. 

Phú Phong – Tây Sơn – Bình Định, số điện thoại: 84392573177. Bên trong hộp 

có chứa 200 ống thủy tinh, mỗi ống dài 20cm, đường kính 0,6cm và một số tài 

sản khác. 

- Thu giữ những đồ vật được cất giấu ở dưới 02 ghế nệm bên ngoài hành 

lang phía bắc phòng 202 khách sạn Hồng Trinh, như sau:  

+ 01 (một) nắp chai bằng nhựa, màu trắng, đường kính 03cm, trên nắp có 

02 lỗ thủng gắn: 01 ống hút bằng nhựa, màu tím, chiều dài 29cm, đường kính 

06mm; 01 ống bằng thủy tinh, dạng cong, dài 20cm, đường kính 06mm, gồm 01 

đầu có bọc ống nhựa màu trắng, đầu còn lại phình to hình cầu có đường kính 

1,4cm. Bên trong ống thủy tinh chứa ma túy loại Methamphetamine, có khối 

lượng 0,3006 gam. Sau khi giám định còn lại 0,1637 gam ma túy loại 

Methamphetamine. Các dụng cụ và ma túy trên bị can Lê Ngọc Luân đã cất 

giấu. 

+ 01 (một) chai bằng nhựa trong suốt, không có nhãn mác, cao 23cm, 

miệng chai có đường kính 2,2cm, không có nắp, nơi rộng nhất của chai có 

đường kính 06cm, bên trong chai có chứa chất lỏng trong suốt, không mùi, chiều 

cao chất lỏng trong chai là 07cm (phần chất lỏng trong chai đã được đổ bỏ để 

đảm bảo công tác bảo quản). 

- Thu giữ tại sảnh khách sạn Hồng Trinh các phương tiện, đồ vật sau: 

+ 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Yamaha, loại Luvias, màu tím đậm, biển 

kiểm soát: 81T5 – ..16.  
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+ 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Yamaha, loại Luvias FI, biển kiểm soát 59S2 

– ...18. 

+ 01 (một) xe ôtô nhãn hiệu MITSUBISHI, biển kiểm soát 72LD – ..45, 

màu sơn xám.  

+ 01 (một) xe ôtô nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 81A – ...83, màu sơn 

xanh.  

+ 02 (hai) biển kiểm soát cùng có số: 81A - ...68.  

* Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tây Sơn đã 

bàn giao cho Công an huyện Tây Sơn tiếp tục xác minh, xử lý đối với 01 gói 

nilon trong suốt, dạng hình chữ nhật, kích thước (6,5 x 5,5)cm, có rãnh khóa, 

bên trong có các hạt tinh thể có khối lượng 6,3916 gam còn lại sau giám định và 

vỏ bao bì đựng mẫu vật (Đã niêm phong); 01 cân tiểu ly màu đen, kích thước 

(12,7 x 7,5 x 1,9)cm, có ghi chữ Pocket scale; 01 ví màu nâu đen, bên trong có 

một đoạn ống hút nhựa màu trắng dài 4,3 cm, hàn kín 01 đầu và cắt nhọn 01 

đầu; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Luvias, màu tím đậm, biển kiểm soát: 

81T5 – ..16; 01 xe ôtô nhãn hiệu MITSUBISHI, biển kiểm soát 72LD – ..45, 

màu sơn xám; 02 biển kiểm soát cùng có số: 81A - ...68. Đồng thời quyết định 

giao trả cho chủ sở hữu những đồ vật, tài sản không có liên quan đến vụ án:  

* Tại phiên tòa: Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.   

Tại Bản cáo trạng số 01/CT – VKSTS ngày 19/12/2021, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã truy tố các bị cáo:  

- Bị cáo Phạm Văn L1 về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy 

định tại điểm đ, g khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự và tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 255 của Bộ luật 

hình sự.   

- Bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự.  

- Bị cáo Lê Thành L2 về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 255 của Bộ luật hình sự.  

- Bị cáo Lê Ngọc L3 về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự.   

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng 

xét xử: 

* Về hình phạt:  

1. - Căn cứ điểm đ, g khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Phạm Văn L1 từ 05 năm đến 06 năm tù về tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy”.  
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- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Phạm Văn L1 từ 07 năm đến 08 năm tù về tội “Tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy”.   

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Phạm 

Văn L1 phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội trên là từ  12 năm đến 14 

năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 

05/7/2021.     

2. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 91; Điều 101; Điều 38 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T từ 30 đến 36 tháng tù về tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm 

giam ngày 05/7/2021.    

3. Căn cứ khoản 1 Điều 255; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, 

Điều 56 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Lê Thành L2 từ 3 năm đến 4 năm tù về tội “Tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt với Bản án số 08/2022/HS-ST 

ngày 21/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xử phạt bị 

cáo Lê Thành L2 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án, thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 04/7/2021.    

4. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Lê Ngọc L3 từ 15 đến 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam 

ngày 03/7/2021.   
 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự, đề nghị:  

* Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 (một) bì thư dán kín niêm phong có 03 dấu tròn “Phòng kĩ thuật hình 

sự - Công an tỉnh Bình Định”, trên bì thư có ghi chữ và số:  

+ CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

+ Số: 204/PC09 

+ Hoàn lại đối tượng giám định gồm:  

- Vỏ, bao bì đựng mẫu vật còn lại sau giám định;  

- 6,3916 gam mẫu A1 còn lại sau giám định;  

 + Kính gửi: CQCSĐT – Công an huyện Tây Sơn.  

 + Có 03 chữ ký của Lê Tuấn Thịnh, Nguyễn Thành T, Nguyễn Ngọc P.  

- 01 (một) bì thư dán kín niêm phong có 05 dấu tròn “Phòng kĩ thuật hình 

sự - Công an tỉnh Bình Định”, trên bì thư có ghi chữ và số:  
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+ CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

+ Số: 206/PC09 

+ Hoàn lại đối tượng giám định gồm:  

- Vỏ, bao bì đựng mẫu vật và 0,1637 gam mẫu A còn lại sau giám định; 

màu trắng, ống hút nhựa màu tím, ống thủy tinh.  

 + Kính gửi: CQCSĐT – Công an huyện Tây Sơn.  

 + Có 02 chữ ký của Thân Trọng T, Nguyễn Thị Bích H.  

 - 01 (một) khẩu trang vải, màu trắng, nhãn hiệu MONJI, kích thước khi 

gập đôi là: Chiều dài nhất 17cm, chiều rộng nhất 13cm. Mặt trong khẩu trang có 

một số vết màu đỏ. (Đã niêm phong trong 01 bì thư có 02 dấu tròn của Cơ quan 

CSĐT – Công an huyện Tây Sơn).  

- 01 (một) hộp hình chữ nhật, hở một mặt, bằng giấy cứng, màu cam, kích 

thước (21,5 x 20,5 x 6,5)cm, bên trong rỗng; 01 (một) hũ nhựa hình trụ tròn, 

màu trong, dán nhãn màu vàng, in chữ THE BEAR, nắp hình vòng cung, đậy 

kín, chiều cao 09cm, đường kính 7,5cm, bên trong chứa: 01 (một) đoạn ống thủy 

tinh, bầu tròn ở giữa, đường kính 1,2cm, nhỏ dần về hai đầu, đường kính 0,6cm, 

được nối với phần ống sắt dài 1,2cm, đường kính 0,4cm bằng một đoạn ống hút 

màu hồng trắng dài 1,8cm; 10 (mười) cây bông ráy tai hai đầu, màu xanh. (Tất 

cả đồ vật trên được niêm phong trong một túi nhựa, có dấu tròn của Cơ quan 

CSĐT – Công an huyện Tây Sơn).  

- 01 (một) miếng nhựa nilon, màu trong, dạng cạnh chữ nhật đã được cắt 

một phần chữ nhật ở góc, phần dài nhất dài 20cm, phần rộng nhất dài 10,5 cm. 

(Đã niêm phong).  

- 01 (một) cái kéo bằng kim loại, màu bạc, kích thước: dài 14cm, phần 

chuôi rộng 05cm, phần mũi kéo nhọn có bám dính mụi khói màu đen vàng. (Đã 

niêm phong).  

- 01 (một) bật lửa màu vàng, kích thước (7,8x02)cm, in chữ “HANG 

PHONG”; 01 (một) bật lửa màu đỏ, kích thước (7,7x2,3)cm, in chữ “Made for 

good times”, cả 02 đều được tháo bỏ miếng kim loại bảo vệ trên đầu.  

- 02 (hai) khẩu trang vải, màu trắng, có chữ “MASUJI”.  

- 01 (một) hũ nhựa màu xanh, cao 07cm, miệng có đường kính 4,6cm, nơi 

to nhất của hũ nhựa là 06cm. 

- 01 (một) bình thủy tinh trong suốt cao 6,8cm, miệng có đường kính 

1,7cm, đáy 2,6cm, bụng to nhất 4,5cm, trong bình có gắn một ống thủy tinh màu 

xanh. 

- 01 (một) ống hút nhựa màu đỏ dài 31cm. 

- 01 (một) bật lửa màu đỏ đã bị tháo mất phần đánh lửa, cao 06cm, rộng 

2,2cm, có phần mồi lửa cao 1,3cm gắn ở đầu bật lửa.  

- 01 (một) khò lửa màu xanh – đen – cam, nhãn hiệu NaMilux, có phần 

nhựa dài 10cm và phần ống kim loại dài 07cm. 

- 01 (một) bình ga màu vàng tím nhãn hiệu Peace World, cao 18cm, đường 

kính đáy 6,5cm. 

- 01 (một) kéo bằng kim loại màu bạc, dài 14cm. 
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- 01 (một) hộp giấy bằng bìa carton, mặt ngoài có dán một phiếu giao hàng 

của Shopee. Mã vận đơn: SPEVN217552705872Y, mã đơn hàng: 

210608RJPAHNAM. Người nhận có tên: Ku Ba, địa chỉ: Khối Hòa Lạc – TT. 

Phú Phong – Tây Sơn – Bình Định, số điện thoại: 84392573177. Bên trong hộp 

có chứa 200 ống thủy tinh, mỗi ống dài 20cm, đường kính 0,6cm. 

- 01 (một) túi nilon màu đen, có dán phiếu giao hàng người gửi: 

TIENTIEN„SHOP, địa chỉ: số 6, hẻm 4/2 đường L, tổ 32, phường N, Quận L, H; 

số điện thoại: ………173, người nhận: CHANN CHANN, số điện thoại: 

………282, địa chỉ: Q, TT. P, T, B. Bên trong có chứa 90 ống hút gồm nhiều 

màu sắc khác nhau (không xác định số lượng cụ thể từng màu), dài 20cm, đường 

kính 0,5cm.  

- 01 (một) ống nhựa màu trắng – xanh, dài 35cm.  

- 01 (một) ống nhựa màu trắng dài 31cm.  

- 01 (một) bìa nhựa (loại đựng tài liệu) có ghi chữ Flexoffice, dài 33cm, 

rộng 24cm, đã bị cắt một phần (không xác định được hình dạng).  

- 01 (một) kéo kim loại dài 8,5cm, phần cán màu bạc, phần lưỡi màu xám 

đen.  

- 01 (một) sim ghi dãy số: 8401200212252762.  

- 01 (một) khay bằng giấy, màu cam – đen, kích thước (21x22x2,5)cm, có 

ghi chữ HERMES PARIS.  

- 01 (một) cây son môi có nắp màu xanh, phần còn lại màu đỏ có ghi dòng 

chữ BbiA, có dán tem có chữ “Mỹ phẩm cao cấp NHƯ HẢO”, màu son bên 

trong là màu đỏ, kích thước: cao 11,5cm, đường kính 1,8cm, hình trụ tròn (đã 

niêm phong).  

- 01 (một) chai bằng nhựa trong suốt, không có nhãn mác, cao 23cm, miệng 

chai có đường kính 2,2cm, không có nắp, nơi rộng nhất của chai có đường kính 

06cm, bên trong chai có chứa chất lỏng trong suốt, không mùi, chiều cao chất 

lỏng trong chai là 07cm (phần chất lỏng trong chai đã được đổ bỏ để đảm bảo 

công tác bảo quản). (đã niêm phong).  

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/12/2021 giữa Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).  

* Tịch thu sung quỹ Nhà nƣớc:  

- 01 (một) ống trụ rỗng, được quấn bằng tờ polime mệnh giá 10.000 đồng, 

dán bằng băng keo trong, chiều dài 13,5cm, đường kính: đầu lớn 01cm, đầu nhỏ 

0,5cm. (Đã niêm phong).   

- 01 (một) điện thoại di động bàn phím bấm, nhãn hiệu NOKIA N1280, 

màu xanh, số IMEI 353297/05/557490/4, lắp sim viettel số 0333344041 (không 

kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo Lê Thành L2.  

- 01 (một) điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 8 Plus, 

số máy MQ8V2LL/A, số IMEI: 359499080412910, lắp sim viettel số thuê bao 

0373424838 (thực tế bị hở nắp, không kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo 

Lê Ngọc L3.  

- 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Yamaha, số loại Luvias FI, biển kiểm soát 

59S2 – 430.18, số máy: 1SK1036751, số khung: RLCL1SK10GY036737 
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(không có gương chiếu hậu; không kiểm tra chất lượng bên trong) của Lê Thành 

L2.( kèm theo 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 119447 

của xe mô tô 59S2-....18); 01 (một) chìa khóa xe mô tô nhãn hiệu Yamaha có 

gắn móc khóa, là chìa khóa của xe mô tô biển kiểm soát 59S2-430.18, do bị cáo 

Thành L2 sử dụng;  

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/12/2021 giữa Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).  

* Tuyên trả:  

- 01 (một) ví da màu đen, mặt trong có in chữ GUCCI (bên trong ví không 

chứa gì) cho Phạm Văn L1.  

- 01 (một) chìa khóa xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, không có gắn móc khóa, 

là chìa khóa của xe mô tô biển kiểm soát 81T5-..16 do bị cáo Lành sử dụng.  

- 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, màu 

vàng hồng, mặt sau có dòng chữ Model A1688 FCCIDBCG – E2946A (không 

kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo Phạm Văn L1.  

- 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím, nhãn hiệu NOKIA, màu đen, 

model TA-1174, IMEI 1: 355752101796883, IMEI 2: 355752103796881, nắp 

sau bị gãy thành hai phần, mặt trước bị vỡ cạnh dưới, lắp sim viettel in số 0253, 

số thuê bao: 0392573177 và sim mobifone in số 4419, số thuê bao 0905366621 

(không kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo Phạm Văn L1.  

- 01 (một) điện thoại di động, màn hình cảm ứng, màu đen, nhãn hiệu 

Motorola, kiểu máy Moto G, số IMEI: 355489062634544, lắp sim mobifone in 

số 6874 (không kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo Lê Thành L2.  

- 01 (một) điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 7 Plus, 

số máy MNR72LL/A, số IMEI: 355840087676839, lắp sim viettel số 

0766729282 (không kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo Nguyễn Quốc 

Thùy T.  

- Số tiền 11.620.000đ  (Mười một triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng) cho bị 

cáo Phạm Văn L1 theo biên bản giao nhận tài sản số 07/2021-BBBG-

CSĐTCATS ngày 15/12/2021 giữa Kho bạc nhà nướcTây Sơn và Công an 

huyện Tây Sơn.  

 Lời nói sau cùng của các bị cáo: đồng ý với luận tội của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tây Sơn và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị 

cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tây 

Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng pháp luật.   
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[2] Về chứng cứ xác định có tội: Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời 

khai tại cơ quan điều tra, biên bản phạm tội quả tang và phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện: Trước ngày vụ án bị phát hiện, bị cáo 

Phạm Văn L1 và bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T yêu nhau và thuê phòng 104 

khách sạn H thuộc Khối B, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định để ở cùng nhau. 

Trong khoảng thời gian này các bị cáo Lê Thành L2, Lê Ngọc L3 thường hay 

đến chơi và có giúp các bị cáo L1, T chuyển đồ, trong đó có các vật dụng dùng 

để sử dụng ma túy từ phòng 104 đến phòng 204. Tại phòng 204, Lành lấy 01 gói 

ma túy đã mua trước đó bỏ vào trong bình nỏ, đốt nấu cho tất cả cùng sử dụng 

hết số ma túy này. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 02/7/2021, Dương Thành Đ điều 

khiển xe ôtô biển kiểm soát 81A - ...83 đến thị trấn P và điện thoại nhờ bị cáo 

L1 tìm nơi nghỉ và Đ đến phòng 204. Sau đó các bị cáo L1, T chuyển đến ở 

phòng 202, nhường phòng 204 cho Đ ở. Bị cáo L1 có 7,3602 gam ma túy đá, 

loại Methamphetamine nhằm mục đích để sử dụng. Tại phòng 202, bị cáo L1 

đưa gói ma túy đá có khối lượng 0,3006 gam cho Nguyễn Quốc Thùy T cất giữ 

để tổ chức sử dụng. Khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, L1 cùng T và Thành L2 

sử dụng ma túy tại phòng 202 đến 15 giờ cùng ngày, Thành L2 xin và được L1 

đồng ý nên đã gọi điện và đi chở Lê Ngọc L3 đến phòng 202 khách sạn H tiếp 

tục sử dụng trái phép chất ma túy.   

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện lực lượng Công an 

đến kiểm tra, L1 hô “Công an lên, dọn đi”. Nghe vậy, Lê Ngọc L3 lấy bộ dụng 

cụ đang sử dụng ma túy đá (bên trong nỏ thủy tinh vẫn còn 0,3006 gam ma túy 

đá) mở cửa chạy ra cất giấu ở dưới 02 ghế nệm bên ngoài hành lang phía bắc 

phòng 202, rồi quay vào phòng và đóng cửa lại; Lê Thành L2 lấy khay giấy có 

chứa các đồ vật sử dụng ma túy vào nhà vệ sinh cất giấu; T lấy gói ma túy đá để 

trên bàn kính nhét vào khoảng trống của lớp thứ 2 và thứ 3 bên trái khẩu trang 

vải màu trắng của mình rồi cuộn tròn lại thành hình trụ và đưa cho L1 ném vào 

góc nhà vệ sinh trong phòng 202.  

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Tây Sơn đã phối 

hợp với Công an thị trấn P kiểm tra hành chính tại Khách sạn H, phát hiện và bắt 

quả tang tại phòng 202 và 204 của khách sạn, thu giữ vật chứng gồm dụng cụ sử 

dụng ma túy và nỏ thủy tinh còn 0,3006 gam ma túy đá bên trong, 01 gói ma túy 

đá có khối lượng 7,0596 gam chưa sử dụng. Tổng cộng khối lượng ma túy đá tại 

thời điểm bị bắt quả tang là 7,3602 gam.   

Tại Bản kết luận giám định số 204/PC09 và 206/PC09 ngày 02/7/2021 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định kết luận:  

“- Các hạt tinh thể đựng bên trong 01 (một) gói nilon kích thước 

(05x3,5)cm thu tại phòng số 202 khách sạn Hồng Trinh gửi giám định là ma túy, 

có khối lượng 7,0596 gam là (loại): Methamphetamine”. 

  “- Các hạt tinh thể bên trong 01 (một) ống thủy tinh, dạng cong, dài 

20cm, đường kính 06mm thu giữ tại hành lang phía bắc phòng 202 khách sạn 
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Hồng Trinh gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,3006 gam, là (loại): 

Methamphetamine”.  

“- Các hạt tinh thể đựng bên trong 01 (một) gói nilon kích thước 

(6,5x5,5)cm thu tại phòng số 204 khách sạn Hồng Trinh gửi giám định không 

tìm thấy thành phần các chất ma túy, có khối lượng 8,9733 gam”. 
 

[3] Từ những chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở xác định vai trò của từng bị 

cáo trong vụ án: 

[3.1] Bị cáo Phạm Văn L1 tàng trữ khối lượng 7,3602 gam ma túy, loại 

Methamphetamine và sử dụng Nguyễn Quốc Thùy T (người dưới 16 tuổi) vào 

việc phạm tội nên đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại 

các điểm đ, g khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự. Việc bị cáo Phạm Văn L1 tổ 

chức cho Lê Thành L2, Nguyễn Quốc Thùy T (người dưới 16 tuổi) và Lê Ngọc 

L3 sử dụng ma túy, loại: Methamphetamine nên đã phạm vào tội “Tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy” quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật 

hình sự.  

[3.2] Bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T có vai trò giúp sức cho bị cáo L1 trong 

việc cất dấu khối lượng 7,3602 gam ma túy, loại Methamphetamine để tránh bị 

phát hiện. Do đó bị cáo T phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy 

định tại điểm g khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự.   

[3.3] Bị cáo Lê Thành L2 rủ Lê Ngọc L3 sử dụng ma túy, loại: 

Methamphetamine. Do đó bị cáo Lê Thành L2 phạm vào tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 255 Bộ luật hình sự.  

[3.4] Bị cáo Lê Ngọc L3 có hành vi cất dấu khối lượng 0,3006 gam ma 

túy, loại Methamphetamine để tránh bị phát hiện nên đã phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.    

 

 [4] Xét về nhân thân: Bị cáo Lê Thành L2 có nhân thân xấu. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.   

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T khi phạm tội dưới 18 tuổi nên cần áp 

dụng thêm Điều 91, khoản 2 Điều 101 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, hành vi phạm tội 

của các bị cáo là nguy hiểm nên cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

một thời gian như đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn 

giữ quyền công tố tại phiên tòa mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa 

chung.  

 [7] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính 

sách độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng đến trật 

tự an toàn xã hội ở địa phương. Hành vi của các bị cáo không những gây hại đến 

sức khỏe của chính bản thân mình, sức khỏe của người khác mà còn gây ảnh hưởng 



14 

 

xấu đến trật tự xã hội. Hơn nữa, hiện nay trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định, tình hình thanh thiếu niên mua ma túy để sử dụng xảy ra ngày càng nhiều, 

phức tạp, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần xử phạt các bị 

cáo một mức án thật nghiêm khắc của khung hình phạt như đề nghị của Vị đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn giữ quyền công tố tại phiên tòa mới đủ tác 

dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Không áp dụng hình phạt bổ sung là 

phạt tiền, vì các bị cáo không có thu nhập ổn định để thi hành. 
 

[8] Tại Bản án số 08/2022/HS-ST ngày 21/01/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xử phạt bị cáo Lê Thành L(2) 24 tháng tù về tội 

“Cố ý gây thương tích”, Bản án trên đã có hiệu lực pháp luật. Do đó Hội đồng 

xét xử áp dụng Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 

2017) để tổng hợp hình phạt của Bản án này với 24 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích” tại Bản án số 08/2022/HS-ST ngày 21/01/2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, buộc bị cáo Lê Thành L2 phải chấp hành 

chung.   
   

[9] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự.  

[9.1] Cần tuyên tịch thu tiêu hủy những vật chứng liên quan đến việc 

phạm tội, không còn giá trị sử dụng (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

29/12/2021 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện 

Tây Sơn):    

9.1.1] - 01 (một) bì thư dán kín niêm phong có 03 dấu tròn “Phòng kĩ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Định”, trên bì thư có ghi chữ và số:  

[9.1.2]+ CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

[9.1.3]+ Số: 204/PC09 

[9.1.4]+ Hoàn lại đối tượng giám định gồm:  

[9.1.5]- Vỏ, bao bì đựng mẫu vật còn lại sau giám định;  

[9.1.6]- 6,3916 gam mẫu A1 còn lại sau giám định;  

[9.1.7]+ Kính gửi: CQCSĐT – Công an huyện Tây Sơn.  

[9.1.8]+ Có 03 chữ ký của Lê Tuấn Thịnh, Nguyễn Thành T, Nguyễn 

Ngọc P.  

[9.1.9]- 01 (một) bì thư dán kín niêm phong có 05 dấu tròn “Phòng kĩ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Định”, trên bì thư có ghi chữ và số:  

[9.1.10]+ CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

[9.1.11]+ Số: 206/PC09 

[9.1.12]+ Hoàn lại đối tượng giám định gồm:  

[9.1.13]- Vỏ, bao bì đựng mẫu vật và 0,1637 gam mẫu A còn lại sau giám 

định; màu trắng, ống hút nhựa màu tím, ống thủy tinh.  

[9.1.14]+ Kính gửi: CQCSĐT – Công an huyện Tây Sơn.  

[9.1.15]+ Có 02 chữ ký của Thân Trọng T, Nguyễn Thị Bích H.  

[9.1.16]- 01 (một) khẩu trang vải, màu trắng, nhãn hiệu MONJI, kích 

thước khi gập đôi là: Chiều dài nhất 17cm, chiều rộng nhất 13cm. Mặt trong 

khẩu trang có một số vết màu đỏ. (Đã niêm phong trong 01 bì thư có 02 dấu tròn 
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của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tây Sơn).  

[9.1.17]- 01 (một) hộp hình chữ nhật, hở một mặt, bằng giấy cứng, màu 

cam, kích thước (21,5 x 20,5 x 6,5)cm, bên trong rỗng; 01 (một) hũ nhựa hình 

trụ tròn, màu trong, dán nhãn màu vàng, in chữ THE BEAR, nắp hình vòng 

cung, đậy kín, chiều cao 09cm, đường kính 7,5cm, bên trong chứa: 01 (một) 

đoạn ống thủy tinh, bầu tròn ở giữa, đường kính 1,2cm, nhỏ dần về hai đầu, 

đường kính 0,6cm, được nối với phần ống sắt dài 1,2cm, đường kính 0,4cm 

bằng một đoạn ống hút màu hồng trắng dài 1,8cm; 10 (mười) cây bông ráy tai 

hai đầu, màu xanh. (Tất cả đồ vật trên được niêm phong trong một túi nhựa, có 

dấu tròn của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tây Sơn).  

[9.1.18]- 01 (một) miếng nhựa nilon, màu trong, dạng cạnh chữ nhật đã 

được cắt một phần chữ nhật ở góc, phần dài nhất dài 20cm, phần rộng nhất dài 

10,5 cm. (Đã niêm phong).  

[9.1.19]- 01 (một) cái kéo bằng kim loại, màu bạc, kích thước: dài 14cm, 

phần chuôi rộng 05cm, phần mũi kéo nhọn có bám dính mụi khói màu đen vàng. 

(Đã niêm phong).  

[9.1.20]- 01 (một) bật lửa màu vàng, kích thước (7,8x02)cm, in chữ 

“HANG PHONG”; 01 (một) bật lửa màu đỏ, kích thước (7,7x2,3)cm, in chữ 

“Made for good times”, cả 02 đều được tháo bỏ miếng kim loại bảo vệ trên đầu.  

[9.1.21]- 02 (hai) khẩu trang vải, màu trắng, có chữ “MASUJI”.  

[9.1.22]- 01 (một) hũ nhựa màu xanh, cao 07cm, miệng có đường kính 

4,6cm, nơi to nhất của hũ nhựa là 06cm. 

[9.1.23]- 01 (một) bình thủy tinh trong suốt cao 6,8cm, miệng có đường 

kính 1,7cm, đáy 2,6cm, bụng to nhất 4,5cm, trong bình có gắn một ống thủy tinh 

màu xanh. 

[9.1.24]- 01 (một) ống hút nhựa màu đỏ dài 31cm. 

[9.1.25]- 01 (một) bật lửa màu đỏ đã bị tháo mất phần đánh lửa, cao 

06cm, rộng 2,2cm, có phần mồi lửa cao 1,3cm gắn ở đầu bật lửa.  

[9.1.26]- 01 (một) khò lửa màu xanh – đen – cam, nhãn hiệu NaMilux, có 

phần nhựa dài 10cm và phần ống kim loại dài 07cm. 

[9.1.27]- 01 (một) bình ga màu vàng tím nhãn hiệu Peace World, cao 

18cm, đường kính đáy 6,5cm. 

[9.1.28]- 01 (một) kéo bằng kim loại màu bạc, dài 14cm. 

[9.1.29]- 01 (một) hộp giấy bằng bìa carton, mặt ngoài có dán một phiếu 

giao hàng của Shopee. Mã vận đơn: SPEVN217552705872Y, mã đơn hàng: 

210608RJPAHNAM. Người nhận có tên: K, địa chỉ: Khối H– TT. P– T– Bình 

Định, số điện thoại: ……..177. Bên trong hộp có chứa 200 ống thủy tinh, mỗi 

ống dài 20cm, đường kính 0,6cm. 

[9.1.30]- 01 (một) túi nilon màu đen, có dán phiếu giao hàng người gửi: 

TIENTIEN„SHOP, địa chỉ: số 6, hẻm 4/2 đường L, tổ 32, phường N, Quận L,; 

số điện thoại:……..173, người nhận: CHANN CHANN, số điện thoại: 

………282, địa chỉ: Q, TT. P, T, B. Bên trong có chứa 90 ống hút gồm nhiều 

màu sắc khác nhau (không xác định số lượng cụ thể từng màu), dài 20cm, đường 

kính 0,5cm.  
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[9.1.31]- 01 (một) ống nhựa màu trắng – xanh, dài 35cm.  

[9.1.32]- 01 (một) ống nhựa màu trắng dài 31cm.  

[9.1.33]- 01 (một) bìa nhựa (loại đựng tài liệu) có ghi chữ Flexoffice, dài 

33cm, rộng 24cm, đã bị cắt một phần (không xác định được hình dạng).  

[9.1.35]- 01 (một) kéo kim loại dài 8,5cm, phần cán màu bạc, phần lưỡi 

màu xám đen.  

[9.1.36]- 01 (một) sim ghi dãy số: 8401200212252762.  

[9.1.37]- 01 (một) khay bằng giấy, màu cam – đen, kích thước 

(21x22x2,5)cm, có ghi chữ HERMES PARIS.  

[9.1.38]- 01 (một) cây son môi có nắp màu xanh, phần còn lại màu đỏ có 

ghi dòng chữ BbiA, có dán tem có chữ “Mỹ phẩm cao cấp NHƯ HẢO”, màu 

son bên trong là màu đỏ, kích thước: cao 11,5cm, đường kính 1,8cm, hình trụ 

tròn (đã niêm phong).  

[9.1.39]- 01 (một) chai bằng nhựa trong suốt, không có nhãn mác, cao 

23cm, miệng chai có đường kính 2,2cm, không có nắp, nơi rộng nhất của chai có 

đường kính 06cm, bên trong chai có chứa chất lỏng trong suốt, không mùi, chiều 

cao chất lỏng trong chai là 07cm (phần chất lỏng trong chai đã được đổ bỏ để 

đảm bảo công tác bảo quản). (đã niêm phong).  
 

[9.2] Cần tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước tang vật của vụ án liên quan 

đến việc phạm tội (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/12/2021 giữa 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn):    

 [9.2.1]- 01 (một) ống trụ rỗng, được quấn bằng tờ polime mệnh giá 

10.000 đồng, dán bằng băng keo trong, chiều dài 13,5cm, đường kính: đầu lớn 

01cm, đầu nhỏ 0,5cm. (Đã niêm phong).   

[9.2.2]- 01 (một) điện thoại di động bàn phím bấm, nhãn hiệu NOKIA 

N1280, màu xanh, số IMEI 353297/05/557490/4, lắp sim viettel số 0333344041 

(không kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo Lê Thành L2.  

[9.2.3]- 01 (một) điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 

8 Plus, số máy MQ8V2LL/A, số IMEI: 359499080412910, lắp sim viettel số 

thuê bao 0373424838 (thực tế bị hở nắp, không kiểm tra chất lượng bên trong) 

của bị cáo Lê Ngọc L3.  

[9.2.4]- 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Yamaha, số loại Luvias FI, biển kiểm 

soát 59S2 – ...18, số máy: 1SK1036751, số khung: RLCL1SK10GY036737 

(không có gương chiếu hậu; không kiểm tra chất lượng bên trong) của Lê Thành 

L2.( kèm theo 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 119447 

của xe mô tô 59S2-430.18); 01 (một) chìa khóa xe mô tô nhãn hiệu Yamaha có 

gắn móc khóa, là chìa khóa của xe mô tô biển kiểm soát 59S2-...18, do bị cáo 

Thành L2 sử dụng;  
 

[9.3] Những tài sản không có liên quan đến việc phạm tội nên cần tuyên 

trả lại cho chủ sở hữu  

[9.3.1]- Trả cho bị cáo Phạm Văn L1: 01 (một) ví da màu đen, mặt trong 

có in chữ GUCCI (bên trong ví không chứa gì) cho Phạm Văn Lành; 01 (một) 

chìa khóa xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, không có gắn móc khóa, là chìa khóa của 

xe mô tô biển kiểm soát 81T5-..16 do bị cáo Lành sử dụng; 01 (một) điện thoại 
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di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, màu vàng hồng, mặt sau có dòng 

chữ Model A1688 FCCIDBCG – E2946A (không kiểm tra chất lượng bên 

trong); 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím, nhãn hiệu NOKIA, màu đen, 

model TA-1174, IMEI 1: 355752101796883, IMEI 2: 355752103796881, nắp 

sau bị gãy thành hai phần, mặt trước bị vỡ cạnh dưới, lắp sim viettel in số 0253, 

số thuê bao: 0392573177 và sim mobifone in số 4419, số thuê bao 0905366621 

(không kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo Phạm Văn L1. Số tiền 

11.620.000đ  (Mười một triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng) cho bị cáo Phạm 

Văn L1 theo biên bản giao nhận tài sản số 07/2021-BBBG-CSĐTCATS ngày 

15/12/2021 giữa Kho bạc nhà nướcTây Sơn và Công an huyện Tây Sơn.  

[9.3.2]- Trả cho bị cáo Lê Thành L2: 01 (một) điện thoại di động, màn 

hình cảm ứng, màu đen, nhãn hiệu Motorola, kiểu máy Moto G, số IMEI: 

355489062634544, lắp sim mobifone in số 6874 (không kiểm tra chất lượng bên 

trong) của bị cáo Lê Thành L2.  

[9.3.3]- Trả cho bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T: 01 (một) điện thoại di động, 

màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 7 Plus, số máy MNR72LL/A, số IMEI: 

355840087676839, lắp sim viettel số 0766729282 (không kiểm tra chất lượng 

bên trong). 

 [10] Việc bị cáo Phạm Văn L1 khai đã mua 02 gói ma túy đá 

(Methamphetamine) của Dương Thành Đ (sinh năm: 1985, ở thôn T, xã S, thị xã 

A, tỉnh G) với giá 03 triệu đồng tại phòng 204 của khách sạn H vào trưa ngày 

02/7/2021, nhưng Dương Thành Đ không thừa nhận việc này nên chưa đủ căn 

cứ để xử lý Đ về hành vi ”Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại 

Điều 251 Bộ luật hình sự.   

[11] Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng 

Dương Thành Đ, Lê Tuấn A, Nguyễn Văn H, Cơ quan CSĐT – Công an huyện 

Tây Sơn đã chuyển các tài liệu liên quan cho Công an huyện Tây Sơn xử lý theo 

quy định pháp luật.    

[12] Đối với anh Võ Đình P (là người quản lý khách sạn H) và bà Đặng 

Thị L (sinh năm 1974, ở Khối 1A, thị trấn P, T, Bình Định, là tạp vụ của khách 

sạn H), quá trình điều tra xác định anh Pvà bà L không có hành vi giúp sức, 

chứa chấp cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Do 

đó, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tây Sơn đã chuyển các tài liệu liên quan 

cho Công an huyện Tây Sơn xử lý theo quy định pháp luật. 

[13] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình 

sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Cần 

buộc các bị cáo Phạm Văn L1, Lê Thành L2 và Lê Ngọc L3, mỗi bị cáo phải 

chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Đối với bị cáo 

Nguyễn Quốc Thùy T tại thời điểm phạm tội chưa đủ tròn 15 tuổi (thuộc diện trẻ 

em) nên được xét miễn chịu án phí. 
 

Vì các lẽ trên,  
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QUYẾT ĐỊNH:
 

Tuyên bố các bị cáo Phạm Văn L1 phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Nguyễn Quốc Thùy 

T phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị cáo Lê Thành L2 phạm tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Lê Ngọc L3 phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”.   

1. - Căn cứ điểm đ, g khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Văn L(1) 05 (năm) năm tù về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Văn L(1) 07 (bảy) năm tù về tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy”.   

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Phạm 

Văn L1 phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội trên là 12 (mười hai) năm 

tù. Thời hạn tù của bị cáo Phạm Văn L1 tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 

ngày 05/7/2021.    
 

2. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 91; 

Khoản 2 Điều 101; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc 

Thùy T 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn 

tù của bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 

05/7/2021.    

3. Căn cứ khoản 1 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Thành L(2) 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma túy”.  

Căn cứ Điều 56 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt 03 (ba) năm tù của  

Bản án này với 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản 

án số 08/2022/HS-ST ngày 21/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định, buộc bị cáo Lê Thành L2 phải chấp hành hình phạt chung là 05 

(năm) năm tù. Thời hạn tù của bị cáo Lê Thành L2 tính từ ngày bị bắt tạm giữ, 

tạm giam ngày 04/7/2021.   
 

4. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Ngọc L(3) 15 (mười lăm) tháng tù về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù của bị cáo Lê Ngọc L3 tính từ 

ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 03/7/2021.    

5. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

6. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng hình sự.  

6.1.Tuyên tịch thu tiêu hủy:  

- 01 (một) bì thư dán kín niêm phong có 03 dấu tròn “Phòng kĩ thuật hình 

sự - Công an tỉnh Bình Định”, trên bì thư có ghi chữ và số:  
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+ CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

+ Số: 204/PC09 

+ Hoàn lại đối tượng giám định gồm:  

- Vỏ, bao bì đựng mẫu vật còn lại sau giám định;  

- 6,3916 gam mẫu A1 còn lại sau giám định;  

 + Kính gửi: CQCSĐT – Công an huyện Tây Sơn.  

 + Có 03 chữ ký của Lê Tuấn T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Ngọc P.  

- 01 (một) bì thư dán kín niêm phong có 05 dấu tròn “Phòng kĩ thuật hình 

sự - Công an tỉnh Bình Định”, trên bì thư có ghi chữ và số:  

+ CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

+ Số: 206/PC09 

+ Hoàn lại đối tượng giám định gồm:  

- Vỏ, bao bì đựng mẫu vật và 0,1637 gam mẫu A còn lại sau giám định; 

màu trắng, ống hút nhựa màu tím, ống thủy tinh.  

 + Kính gửi: CQCSĐT – Công an huyện Tây Sơn.  

 + Có 02 chữ ký của Thân Trọng T, Nguyễn Thị Bích H.  

 - 01 (một) khẩu trang vải, màu trắng, nhãn hiệu MONJI, kích thước khi 

gập đôi là: Chiều dài nhất 17cm, chiều rộng nhất 13cm. Mặt trong khẩu trang có 

một số vết màu đỏ. (Đã niêm phong trong 01 bì thư có 02 dấu tròn của Cơ quan 

CSĐT – Công an huyện Tây Sơn).  

- 01 (một) hộp hình chữ nhật, hở một mặt, bằng giấy cứng, màu cam, kích 

thước (21,5 x 20,5 x 6,5)cm, bên trong rỗng; 01 (một) hũ nhựa hình trụ tròn, 

màu trong, dán nhãn màu vàng, in chữ THE BEAR, nắp hình vòng cung, đậy 

kín, chiều cao 09cm, đường kính 7,5cm, bên trong chứa: 01 (một) đoạn ống thủy 

tinh, bầu tròn ở giữa, đường kính 1,2cm, nhỏ dần về hai đầu, đường kính 0,6cm, 

được nối với phần ống sắt dài 1,2cm, đường kính 0,4cm bằng một đoạn ống hút 

màu hồng trắng dài 1,8cm; 10 (mười) cây bông ráy tai hai đầu, màu xanh. (Tất 

cả đồ vật trên được niêm phong trong một túi nhựa, có dấu tròn của Cơ quan 

CSĐT – Công an huyện Tây Sơn).  

- 01 (một) miếng nhựa nilon, màu trong, dạng cạnh chữ nhật đã được cắt 

một phần chữ nhật ở góc, phần dài nhất dài 20cm, phần rộng nhất dài 10,5 cm. 

(Đã niêm phong).  

- 01 (một) cái kéo bằng kim loại, màu bạc, kích thước: dài 14cm, phần 

chuôi rộng 05cm, phần mũi kéo nhọn có bám dính mụi khói màu đen vàng. (Đã 

niêm phong).  

- 01 (một) bật lửa màu vàng, kích thước (7,8x02)cm, in chữ “HANG 

PHONG”; 01 (một) bật lửa màu đỏ, kích thước (7,7x2,3)cm, in chữ “Made for 

good times”, cả 02 đều được tháo bỏ miếng kim loại bảo vệ trên đầu.  

- 02 (hai) khẩu trang vải, màu trắng, có chữ “MASUJI”.  

- 01 (một) hũ nhựa màu xanh, cao 07cm, miệng có đường kính 4,6cm, nơi 

to nhất của hũ nhựa là 06cm. 

- 01 (một) bình thủy tinh trong suốt cao 6,8cm, miệng có đường kính 

1,7cm, đáy 2,6cm, bụng to nhất 4,5cm, trong bình có gắn một ống thủy tinh màu 

xanh. 
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- 01 (một) ống hút nhựa màu đỏ dài 31cm. 

- 01 (một) bật lửa màu đỏ đã bị tháo mất phần đánh lửa, cao 06cm, rộng 

2,2cm, có phần mồi lửa cao 1,3cm gắn ở đầu bật lửa.  

- 01 (một) khò lửa màu xanh – đen – cam, nhãn hiệu NaMilux, có phần 

nhựa dài 10cm và phần ống kim loại dài 07cm. 

- 01 (một) bình ga màu vàng tím nhãn hiệu Peace World, cao 18cm, đường 

kính đáy 6,5cm. 

- 01 (một) kéo bằng kim loại màu bạc, dài 14cm. 

- 01 (một) hộp giấy bằng bìa carton, mặt ngoài có dán một phiếu giao hàng 

của Shopee. Mã vận đơn: SPEVN217552705872Y, mã đơn hàng: 

210608RJPAHNAM. Người nhận có tên: Ku Ba, địa chỉ: Khối Hòa Lạc – TT. 

Phú Phong – Tây Sơn – Bình Định, số điện thoại: 84392573177. Bên trong hộp 

có chứa 200 ống thủy tinh, mỗi ống dài 20cm, đường kính 0,6cm. 

- 01 (một) túi nilon màu đen, có dán phiếu giao hàng người gửi: 

TIENTIEN„SHOP, địa chỉ: số 6, hẻm 4/2 đường L, tổ 32, phường N, Quận L, H; 

số điện thoại: ………173, người nhận: CHANN CHANN, số điện thoại: 

…….282, địa chỉ: Q, TT. P, T, B. Bên trong có chứa 90 ống hút gồm nhiều màu 

sắc khác nhau (không xác định số lượng cụ thể từng màu), dài 20cm, đường 

kính 0,5cm.  

- 01 (một) ống nhựa màu trắng – xanh, dài 35cm.  

- 01 (một) ống nhựa màu trắng dài 31cm.  

- 01 (một) bìa nhựa (loại đựng tài liệu) có ghi chữ Flexoffice, dài 33cm, 

rộng 24cm, đã bị cắt một phần (không xác định được hình dạng).  

- 01 (một) kéo kim loại dài 8,5cm, phần cán màu bạc, phần lưỡi màu xám 

đen.  

- 01 (một) sim ghi dãy số: 8401200212252762.  

- 01 (một) khay bằng giấy, màu cam – đen, kích thước (21x22x2,5)cm, có 

ghi chữ HERMES PARIS.  

- 01 (một) cây son môi có nắp màu xanh, phần còn lại màu đỏ có ghi dòng 

chữ BbiA, có dán tem có chữ “Mỹ phẩm cao cấp NHƯ HẢO”, màu son bên 

trong là màu đỏ, kích thước: cao 11,5cm, đường kính 1,8cm, hình trụ tròn (đã 

niêm phong).  

- 01 (một) chai bằng nhựa trong suốt, không có nhãn mác, cao 23cm, miệng 

chai có đường kính 2,2cm, không có nắp, nơi rộng nhất của chai có đường kính 

06cm, bên trong chai có chứa chất lỏng trong suốt, không mùi, chiều cao chất 

lỏng trong chai là 07cm (phần chất lỏng trong chai đã được đổ bỏ để đảm bảo 

công tác bảo quản) - (đã niêm phong).  

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/12/2021 giữa Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).  

6.2. Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước:  

- 01 (một) ống trụ rỗng, được quấn bằng tờ polime mệnh giá 10.000 đồng, 

dán bằng băng keo trong, chiều dài 13,5cm, đường kính: đầu lớn 01cm, đầu nhỏ 

0,5cm. (Đã niêm phong).   
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- 01 (một) điện thoại di động bàn phím bấm, nhãn hiệu NOKIA N1280, 

màu xanh, số IMEI 353297/05/557490/4, lắp sim viettel số 0333344041 (không 

kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo Lê Thành L2.  

- 01 (một) điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 8 Plus, 

số máy MQ8V2LL/A, số IMEI: 359499080412910, lắp sim viettel số thuê bao 

0373424838 (thực tế bị hở nắp, không kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo 

Lê Ngọc L2.  

- 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Yamaha, số loại Luvias FI, biển kiểm soát 

59S2 – 430.18, số máy: 1SK1036751, số khung: RLCL1SK10GY036737 

(không có gương chiếu hậu; không kiểm tra chất lượng bên trong) của Lê Thành 

L2.( kèm theo 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 119447 

của xe mô tô 59S2-….18); 01 (một) chìa khóa xe mô tô nhãn hiệu Yamaha có 

gắn móc khóa, là chìa khóa của xe mô tô biển kiểm soát 59S2-430.18, do bị cáo 

Thành L2 sử dụng;  

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/12/2021 giữa Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).  

6.3. Tuyên trả:  

 - Trả cho bị cáo Phạm Văn L1: 01 (một) ví da màu đen, mặt trong có in 

chữ GUCCI (bên trong ví không chứa gì) cho Phạm Văn Lành; 01 (một) chìa 

khóa xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, không có gắn móc khóa, là chìa khóa của xe 

mô tô biển kiểm soát 81T5-..16 do bị cáo Lành sử dụng; 01 (một) điện thoại di 

động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, màu vàng hồng, mặt sau có dòng 

chữ Model A1688 FCCIDBCG – E2946A (không kiểm tra chất lượng bên 

trong); 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím, nhãn hiệu NOKIA, màu đen, 

model TA-1174, IMEI 1: 355752101796883, IMEI 2: 355752103796881, nắp 

sau bị gãy thành hai phần, mặt trước bị vỡ cạnh dưới, lắp sim viettel in số 0253, 

số thuê bao: 0392573177 và sim mobifone in số 4419, số thuê bao 0905366621 

(không kiểm tra chất lượng bên trong) của bị cáo Phạm Văn L1. Số tiền 

11.620.000đ  (Mười một triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng) cho bị cáo Phạm 

Văn L1 theo biên bản giao nhận tài sản số 07/2021-BBBG-CSĐTCATS ngày 

15/12/2021 giữa Kho bạc nhà nướcTây Sơn và Công an huyện Tây Sơn.  

- Trả cho bị cáo Lê Thành L2: 01 (một) điện thoại di động, màn hình cảm 

ứng, màu đen, nhãn hiệu Motorola, kiểu máy Moto G, số IMEI: 

355489062634544, lắp sim mobifone in số 6874 (không kiểm tra chất lượng bên 

trong) của bị cáo Lê Thành L2.  

- Trả cho bị cáo Nguyễn Quốc Thùy T: 01 (một) điện thoại di động, màn 

hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 7 Plus, số máy MNR72LL/A, số IMEI: 

355840087676839, lắp sim viettel số 0766729282 (không kiểm tra chất lượng 

bên trong).  

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/12/2021 giữa Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).  
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7. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Phạm Văn L1, Lê Thành L2 và 

Lê Ngọc L3, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).  Bị cáo 

Nguyễn Quốc Thùy T không phải chịu án phí. 

8. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Định;  

- VKSND tỉnh Bình Định;  

- VKSND huyện Tây Sơn;  

- Cơ quan điều tra Công an huyện Tây Sơn;  

- Cơ quan THAHS Công an huyện Tây Sơn;  

- Chi cục THADS huyện Tây Sơn; 

- Bi cáo;   

- Đương sự vụ án;  

- Bộ phận HSNVCS Công an huyện Tây Sơn;  

- Lưu hồ sơ vụ án;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thành Tân  

 

 

 

 

 

 

 

 


